
     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG HỒNG QUANG Phụ biểu số : 02

BIỂU BÁO CÁO CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 01  /NQ-HĐND ngày 24/03/2026 của HĐND phường Hồng Quang)

Đơn vị: đồng

STT Tên các chỉ tiêu Năm 2025
Dự toán So sánh

Tỉnh giao Phường giao DT tỉnh giao DT phường giao

1 2 4 5 6 7=4/5 8=4/6

A Thu từ kinh tế trên địa bàn 25,010,009,216 5,019,000,000 5,019,000,000 498.3 498.3

I Thu cấp quyền sử dụng đất 17,416,069,850 1,800,000,000 1,800,000,000

II Thu thường xuyên 7,593,939,366 3,219,000,000 3,219,000,000 235.9 235.9

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 543,706,003 240,000,000 240,000,000 226.5 226.5

2 Lệ phí trước bạ 1,082,504,983 631,000,000 631,000,000 171.6 171.6

3 Thuế sử dụng đất phi NN 473,081,748 238,000,000 238,000,000 198.8 198.8

4 Thu phí, lệ phí 65,257,100 78,000,000 78,000,000 83.7 83.7

5 Thu tiền thuê đất, mặt nước 1,092,922,190 422,000,000 422,000,000 259.0 259.0

6 Thuế thu nhập cá nhân 3,454,536,390 1,318,000,000 1,318,000,000 262.1 262.1

7 Thu khác ngân sách 626,982,432 76,000,000 76,000,000 825.0 825.0

8 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 254,948,520 216,000,000 216,000,000 118.0 118.0

B Các khoản huy động, đóng góp 0 - -

C Thu chuyển giao ngân sách 159,918,892,121 110,360,000,000 110,360,000,000 144.9 144.9

1 Bổ sung cân đối 23,166,000,000 23,166,000,000 23,166,000,000 100.0 100.0

2 Bổ sung mục tiêu 136,752,892,121 87,194,000,000 87,194,000,000

D Thu chuyển nguồn 9,518,930,271 - -

TỔNG CỘNG 194,447,831,608 115,379,000,000 115,379,000,000 168.5 168.5
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